
 

Stt 
Tên hàng hóa 

mời thầu 

Thông số kỹ thuật 

mời thầu 

Thông số kỹ 

thuật mời thầu 

điều chỉnh 

Ghi chú 

 

15 Đồ gở ghim 
Quy cách : 18 cái/ 

hộp, 16 hộp/ctn 

Size: 20mm 

Quy cách: 1 

cái/hộp 

 

54 Viết bảng 2mm 2mm, xanh 
Nét bút 2mm, 

màu xanh 

 

55 Viết bảng 2mm 2mm, đỏ 

Nét bút 2mm, 

màu đỏ 

56 
Viết đỏ lông 

dầu 2,5mm 
2,5mm, xanh 

Nét bút 2mm, 

xanh 

 

57 
Viết đỏ lông 

dầu 2,5mm 
2,5mm, đỏ 

Nét bút 2mm, 

đỏ 

69 
Giấy bìa thái 

cứng 

210mm x 297mm, 

màu xanh 

210mm x 

297mm, màu 

xanh , Định 

lượng 180 gsm. 

1 xấp 100 tờ 

 

90 

Đèn pin cầm 

tay 3W ánh 

sáng trắng 

HRL2008Y/3W 

60g; W4.8 x D4.5 x 

H13.5 cm 

4 giờ, KT:  

80 x 188mm 

 

 

92 
Cây lao nhà trợ 

lực 6 tất 

Cây lau bẹ 6 tất . 

Thân inox. Sợi lau 

rất hút nước 

Cây lao nhà 6 

tất. Thân inox. 

Sợi lau rất hút 

nước 

 



 

 

98 
Cước vuông 

nhám nhật 

Cước nhám chà nồi 

Kingdom 100 hoặc 

tương đương 
 

 

99 
Gáo lớn dẻo tý 

liên 

Bằng nhựa, KT 18 

x 15 x 11 cm 

Bằng nhựa, KT  

185 x 87mm 

 

105 
Ráy tai HoaMis 

PBM200 

Quy cách: 1 gói 

nhỏ gồm 36 que, 

10 gói/bịt 

Quy cách: 1 gói 

nhỏ gồm 36 

que, 10 gói/bịt 

(hoặc tương 

đương) 

 

106 Pin  AAA 

Chiều dài 44.5 mm 

và đường kính 10.5 

mm, 

dung  lượng  +/-  

175  mAh,  +/-  900  

mAh,  +/- 2300 

mAh 

Chiều dài 44.5 

mm và đường 

kính 10.5 mm 

Dung  lượng  

175  mAh (hoặc 

tương đương) 

 

107 Pin  AA 

Chiều  dài  từ  49.2  

-  50.5  mm,  dung  

lượng 700mAH, 

900mAH, 

2300mAH,… 

Chiều  dài  từ  

49.2  -  50.5  

mm,  dung  

lượng 700mAH 

 


